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TÀI SẢN
Mã
số

Thuyết 
minh  Số cuối năm  Số ñầu năm  

 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 81,043,285,439       52,142,450,742       

I. Tiền và các khoản tương ñương tiền 110 14,945,076,433       9,352,809,168         

Tiền 111 VI.1 14,945,076,433       9,352,809,168         
II. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn 120 -                               

III. Các khoản phải thu 130 38,182,341,635       22,431,883,893       

1. Phải thu khách hàng 131 VI.2 37,846,227,853       21,890,638,144       
2. Trả trước cho người bán 132 VI.3 370,525,335            543,118,569            
3. Các khoản phải thu khác 135 VI.4 1,663,516,397        1,696,055,130         

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi 139 (1,697,927,950)        (1,697,927,950)        

IV. Hàng tồn kho 140 VI.5 25,288,423,696       18,802,566,759       

1. Hàng tồn kho 141 25,771,020,407       19,284,433,259       

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (482,596,711)          (481,866,500)           

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 2,627,443,675         1,555,190,922         

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 VI.6 304,760,046            187,312,070            
2. Thuế giá trị gia tăng ñược khấu trừ 152 2,108,663,187        1,163,152,143         

3. Tài sản ngắn hạn khác 158 VI.7 214,020,442            204,726,709            
 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 42,725,681,258       42,737,352,327       

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 450,600,000            2,791,400,000         

Phải thu dài hạn khác 218 450,600,000           2,791,400,000         

II. Tài sản cố ñịnh 220 20,662,765,361       22,326,359,318       

Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 VI.8 20,662,765,361       22,326,359,318       
 -   Nguyên giá 222 93,624,372,242      86,931,278,092       
 -   Giá trị hao mòn lũy kế 223 (72,961,606,881)     (64,604,918,774)      

III. Bất ñộng sản ñầu tư 240 -                           -                           
IV. Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn 250 8,433,832,906         8,385,599,829         

1. ðầu tư vào Công ty liên danh, liên kết 252 VI.9 6,538,800,000        6,538,800,000        

2. ðầu tư dài hạn khác 258 VI.10 2,000,000,000        2,000,000,000        

3. Dự phòng giảm giá chứng khoán ñầu tư dài hạn 259 VI.10 (104,967,094)          (153,200,171)          
V. Tài sản dài hạn khác 260 13,178,482,991       9,233,993,180         

Chi phí trả trước dài hạn 261 VI.11 13,178,482,991      9,233,993,180        

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 123,768,966,697     94,879,803,069       

NGUỒN VỐN
Mã
số

Thuyết 
minh Số cuối năm Số ñầu năm

 A - NỢ PHẢI TRẢ 300 70,012,941,138      52,400,588,881       

I. Nợ ngắn hạn 310 62,355,322,000      41,655,755,774       

1. Vay và nợ ngắn hạn 311 VI.12 12,665,250,000      6,290,110,387         

2. Phải trả cho người bán 312 VI.13 11,107,877,109      5,618,625,385         

3. Người mua trả tiền trước 313 VI.14 661,097,190           743,614,361            

4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 VI.15 3,417,275,827        6,259,877,342         

5. Phải trả công nhân viên 315 24,193,714,971      11,956,092,513       

6. Chi phí phải trả 316 45,000,000             40,000,000              

7. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 VI.16 1,820,283,386        2,719,369,372         

8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 323 VI.17 8,444,823,517        8,028,066,414         

II. Nợ dài hạn 330 7,657,619,138        10,744,833,107       

1. Vay và nợ dài hạn 334 VI.18 5,891,758,275        8,988,936,494         

2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1,765,860,863        1,755,896,613         
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 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 53,756,025,559      42,479,214,188       

I. Nguồn vốn, quỹ 410 VI.19 53,756,025,559      42,479,214,188       

1. Vốn ñầu tư của chủ sở hữu 411 25,500,000,000      25,500,000,000       

2. Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 416 19,089,393             827,745,914            

3. Quỹ ñầu tư phát triển 417 7,380,158,530        4,849,970,339         

4. Quỹ dự phòng tài chính 418 3,989,547,191        2,724,453,095         

5. Lợi nhuận chưa phân phối 420 16,867,230,445      8,577,044,840         

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 123,768,966,697    94,879,803,069       

Ñôn vò tính: Ñoàng
ST
T CHỈ TIÊU

Mã
số

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 339,454,455,280    276,217,055,811     

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VII.1 339,454,455,280    276,217,055,811     

4. Giá vốn hàng bán 11 VII.2 276,663,674,729    226,624,776,374     

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 62,790,780,551      49,592,279,437       

6. Doanh thu hoạt ñộng tài chính 21 VII.3 5,832,217,055        3,328,287,942         

7. Chi phí tài chính 22 VII.4 4,416,812,899        3,953,762,369         

    Trong ñó : Chi phí lãi vay 23 1,105,631,051        1,408,820,895         

8. Chi phí bán hàng 24 VII.5 10,154,468,191      7,181,675,889       
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VII.6 22,587,824,547      16,689,143,290     

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt ñộng kinh doanh 30 31,463,891,969      25,095,985,831     
11. Thu nhập khác 31 VII.7 2,215,452,232        2,825,069,193       
12. Chi phí khác 32 VII.8 205,053,650           1,072,952,309       
13. Lợi nhuận khác 40 2,010,398,582        1,752,116,884       
14. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 33,474,290,551      26,848,102,715      
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VII.9 8,172,408,638        6,232,875,946       
17. Lợi nhuận sau thuế 60 25,301,881,913      20,615,226,769      
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VII.10 9,922                      8,084                      
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